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Lịch sử. Hiện thực 

LS. LS được con 

người nhận thức 1 1,2 0 0 0 0 0 1 1,5 0 2 0 2,7

Đối tượng nghiên 

cứu của Sử học 2 2,4 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2,4

Nhiệm vụ, chức 

năng của Sử học 1 1,2 0 1 1,3 0 0 0 1 1,5 0 3 0 4

Sự cần thiết phải học tập và gắn bó LS1 1,2 0 0 0 1 1,4 0 0 0 2 0 2,6

Thu thập, xử lí thông tin 1 1,2 0 0 0 0 0 1 1,5 0 2 0 2,7

Kết nối tri thức vào cuộc sống1 1,2 0 0 1 3 0 0 0 0 1 1 4,2

Kiến thức nâng cao 1 1,2 0 1 1,3 0 0 0 1 1,5 0 3 0 4

Sử học với công 

tác bảo tồn và phát 

huy giá trị văn hóa 1 1,2 0 0 0 0 0 1 1,5 0 2 0 2,7

Sử học với công 

tác bảo phát triển 

du lịch 2 2,4 0 0 0 1 1,4 0 0 0 3 0 3,8

Liên hệ thực tiễn 

và bài học LS 1 1,2 0 1 1,3 0 0 0 1 1,5 0 3 0 4

Khái niệm văn minh 1 1,2 0 0 0 0 0 1 1,5 0 2 0 2,7

Văn minh cổ đại ở

Ai Cập 1 1,2 0 0 0 1 1,4 0 0 0 2 0 2,6

Cổ đại Ấn Độ 1 1,2 0 1 1,3 0 0 0 0 0 2 0 2,5

Trung Hoa cổ 

trung đại 1 1,2 0 0 0 1 1,4 0 1 1,5 0 3 0 4,1

Tổng 16 19,2 0 0 4 5,2 1 3 4 5,6 0 0 8 12 0 0 32 1 45
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Tiền đề của CMTS 1 1,2 0 1 1,3 0 0 0 0 0 2 0 2,5

Mục tiêu, nhiệm 

vụ, g/c lãnh đạo… 1 1,2 0 1 1,3 0 0 0 0 0 2 0 2,5
Kết quả, ý nghĩa 

…
1 1,2 0 1 1,3 0 0 0 0 0 2 0 2,5

Khái niệm. So 

sánh các cuộc 

CMTS
1 1,2 0 1 1,3 0 1 1,6 0 0 0 3 0 4,1

Sự xác lập CNTB 1 1,2 0 1 1,3 0 0 0 0 0 2 0 2,5

Sự phát triển của CNTB 1 1,2 0 1 1,3 0 0 0 0 0 2 0 2,5

CNTB hiện đại 1 1,2 0 1 1,3 0 0 0 0 0 2 0 2,5

Kiến thức nâng cao 1 1,2 0 0 0 1 1,6 0 0 0 2 0 2,8

Quá trình hình 

thành 

LBCHXHCN 1 1,2 0 1 1,3 0 0 0 0 0 2 0 2,5

Ý nghĩa 1 1,2 0 1 1,3 0 0 0 0 0 2 0 2,5

MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KÌ 1 - NĂM HOC 2023 - 2024

KHỐI 10

STT
NỘI DUNG 

KIẾN THỨC

ĐƠN VỊ KIẾN 

THỨC

CÂU HỎI THEO MỨC ĐỘ NHẬN THỨC Tổng 

Tổng thời 

gian

NHẬN BIẾT THÔNG HIỂU

3

Sử học với công tác 

bảo tồn và phát huy 

giá trị di sản văn hóa, 

di sản thiên nhiên và 

phát triển du lịch

4
MỘT SỐ NỀN VĂN 

MINH THẾ GIỚI 

THỜI KÌ CỔ - 

TRUNG ĐẠI

VẬN DỤNG THẤP VẬN DỤNG CAO số câu

1

HIỆN THỨC LS VÀ 

LS ĐƯỢC CON 

GNƯỜI NHẬN 

THỨC

2
TRI THỨC LS VÀ 

CUỘC SỐNG

100

Tổng điểm 4 3 1 2 10

tỉ lệ % 40 30 10 20

Tổng thời 

gian

NHẬN BIẾT THÔNG HIỂU VẬN DỤNG THẤPVẬN DỤNG CAO số câu

KHỐI 11

STT
NỘI DUNG 

KIẾN THỨC

ĐƠN VỊ KIẾN 

THỨC

CÂU HỎI THEO MỨC ĐỘ NHẬN THỨC Tổng 

1

MỘT SỐ VẤN ĐỀ 

CHUNG VỀ 

CMTS

2

SỰ XÁC LẬP VÀ 

PHÁT TRIỂN 

CỦA CNTB

3
SỰ HÌNH THÀNH 

LIÊN XÔ 



Kiến thức nâng 

cao
1 1,2 0 0 0 1 1,6 0 0 1 3,8 2 1 6,6

Sự phát triển 

CNXH 
1 1,2 0 1 1,3 0 0 0 0 0 2 0 2,5

Nguyên nhân sụp 

đổ hệ thống 

CNXH 1 1,2 0 1 1,3 0 0 0 0 0 2 0 2,5

Ý nghĩa 2 2,4 0 1 1,3 0 0 0 0 0 3 0 3,7
Kiến thức nâng 

cao
1 1,2 0 0 0 1 1,6 0 0 0 2 0 2,8

16 19,2 0 0 12 15,6 0 0 4 6,4 0 0 0 0 1 3,8 32 1 45
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Mục đích, nguyên 

tắc hoạt động 1 1,2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1,2

Vai trò và hiện nay 0 0 1 1,2 0 1 1,4 0 0 0 2 0 2,6

Quan hệ với VN 0 0 0 0 0 0 1 1,5 0 1 0 1,5

Bối cảnh lịch sử 1 1,2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1,2

Thành tựu và ý nghĩa 1 1,2 0 0 0 1 1,4 0 0 0 2 0 2,6

Đối nội, đối ngoại 1 1,2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1,2

Nguyên nhân sụp đổ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Những nét chung 

PT các châu lục 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Diễn biến PT 1 1,2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1,2

Tổ chức ASEAN 1 1,2 0 0 1 3,4 1 1,4 0 0 0 2 1 6

Các nước ĐNÁ 

xây dựng kinh tế 1 1,2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1,2

Ý nghĩa, bài học 

kinh nghiệm 1 1,2 0 0 0 0 0 1 1,5 0 2 0 2,7

Liên hệ LSVN 0 0 0 0 0 0 1 1,5 0 1 0 1,5

Bối cảnh lịch sử 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mục tiêu hoạt 

động
1 1,2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1,2

Thành tựu và ý 

nghĩa 1 1,2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1,2

Quan hệ với VN 0 0 1 1,2 0 0 0 1 1,5 0 2 0 2,7

Kinh tế, KHKT 

các nước 0 0 1 1,2 0 0 0 0 0 1 0 1,2

Nguyên nhân phát 

triển 1 1,2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1,2

Nguyên nhân 

chung, riêng 1 1,2 0 0 0 0 0 1 1,5 0 2 0 2,7

Liên hệ LSVN 1 1,2 0 0 0 0 0 1 1,5 0 2 0 2,7

Đối ngoại các 

nước TBCN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Tình hình các 

nước hiện nay 1 1,2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1,2

Bài học kinh 

nghiệm đối với VN 0 0 1 1,2 0 0 0 1 1,5 0 2 0 2,7

Bối cảnh lịch sử 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4
CNXH TỪ SAU 

CTTGII ĐẾN NAY

3
SỰ HÌNH THÀNH 

LIÊN XÔ 

100

Tổng điểm 4 3 1 2 10

Tổng 

tỉ lệ % 40 30 10 20

Tổng thời 

gian

NHẬN BIẾT THÔNG HIỂU VẬN DỤNG THẤPVẬN DỤNG CAO số câu

KHỐI 12

STT
NỘI DUNG 

KIẾN THỨC

ĐƠN VỊ KIẾN 

THỨC

CÂU HỎI THEO MỨC ĐỘ NHẬN THỨC Tổng 

4

LIÊN MINH 

CHÂU ÂU

5

CÁC NƯỚC TBCN 

(MĨ, NHẬT, TÂY 

ÂU)

6

CMKHCN VÀ XU 

THẾ TOÀN CẦU 

HÓA

1 LIÊN HIỆP QUỐC

2
LIÊN XÔ - LIÊN 

BANG NGA

3
PTGPDT Á - PHI - 

MĨ LATINH



Biểu hiện Toàn 

cầu hóa 1 1,2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1,2

Tác động 1 1,2 0 0 0 1 1,4 0 0 0 2 0 2,6

Quan hệ với VN 0 0 0 0 0 0 1 1,5 0 1 0 1,5

16 19,2 0 0 4 4,8 1 3,4 4 5,6 0 0 8 12 0 0 32 1 45

6

CMKHCN VÀ XU 

THẾ TOÀN CẦU 

HÓA

100

Tổng điểm 4 3 1 2 10

Tổng 

tỉ lệ % 40 30 10 20


